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C©u 1: (3.0 ®iÓm) Có ý kiến cho rằng: “Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác”.
Bằng những kiến thức đã học và liên hệ trong thực tiễn cuộc sống, em hãy trình bày suy nghĩ của bản thân.
Câu 2 (3.5 điểm) 
a) Ở nước ta hiện nay tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng. Trình bày những hiểu biết của em về nguyên nhân của thực trạng trên?
b) Vì sao chúng ta cần phải có tính tự chủ? Nếu em được gia đình cho một chiếc điện thoại thông minh, có kết nối Internet em sẻ sử dụng nó như thế nào? 
Câu 3 (3.5 điểm) Hiến pháp là gì? Hiến pháp nước ta có bao nhiêu lần ban hành, sửa đổi và bổ sung? Lý do vì sao phải ban hành, sửa đổi và bổ sung Hiến pháp mới? 
[bookmark: _GoBack]Tại sao nói: “Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân”? Bộ máy Nhà nước gồm những cơ quan nào? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất? Vì sao?
Câu 4 (2.5 điểm) Tục ngữ Việt Nam có câu: 
                                “Nước lã mà vã nên hồ 
                     Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan” 
[bookmark: _Hlk62161792]Trình bày phẩm chất đạo đức mà cha ông ta đã răn dạy qua câu tục ngữ trên.
Câu 5:(4.0 điểm) 
a) Phân tích ý nghĩa của việc kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với việc tôn trọng học hỏi cũng như hợp tác quốc tế. 
b) Là học sinh em đã sẻ làm gì để thể hiện việc kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với việc tôn trọng học hỏi cũng như hợp tác với bạn bè và những người xung quanh? 
Câu 6: (3.5 điểm) Trải qua mấy nghìn năm lịch sử nhân dân ta đã hun đúc nên nhiều truyền thống quý báu, xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Một trong những truyền thống quý báu đáng tự hào của dân tộc là đoàn kết tương trợ. Em hãy giới thiệu về truyền thống đó? 
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
- Sở dĩ nói: Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác" bởi vì chính tệ nạn xã hội hủy hoại sức khỏe tinh thần và đạo đức của con người. Làm tiêu tán của cải vật chất và tan vỡ hạnh phúc gia đình, những hậu quả này khiến con người rơi vào tuyệt vọng, không làm chủ được chính mình và dễ dáng sa vào con đường tội ác. 
- HS lấy ví dụ để chứng minh như: Tệ nạn ma túy thì dẫn đến hậu quả gì? và không ít những tội ác đã làm đau lòng mọi người chỉ vì nghiện ma túy như giết người, cướp của.
- Là học sinh cần phải :
+ Sống lành mạnh giản dị, có giới hạn, giúp nhau không sa vào tệ nạn xã hội.
+ Nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật.
+ Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn trong nhà trường và ở địa phương.
+ Học Tập tìm hiểu kiến thức, tránh xa các tệ nạn xã hội. Lên án những việc làm, hành vi xấu…
	
(0,5điểm)


(1.0 điểm)






(0, 5điểm)


(0,25điểm)

(0.25điểm)

(0,25điểm)

(0,25điểm)


	Câu 2:
	a). Nguyên nhân
-Nguyên nhân khách quan:
+Mật độ phương tiện và người tham gia giao thông quá đông.
+Hệ thống giao thông chưa đảm bảo về cơ sở hạ tầng.
+Việc điều hành xử lí các hành vi vi phạm giao thông đôi lúc còn lỏng lẻo, chưa đủ để răn đe, pháp luật còn nhiều kẻ hở...
+Công tác tuyên truyền, kiểm tra chưa thường xuyên liên tục....
- Nguyên nhân chủ quan: Ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt.
b) *Tự chủ là đức tính cần thiết của con người vì: 
- Là đức tính quý giá.
- Giúp con người biết sống đúng đắn, cư xử có đạo đức, có văn hoá.
- Giúp ta đứng vững trước những tình huống vượt qua thử thách, cám dỗ.
* Nếu có một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internets  em sẻ :
- Khai thác thông tin trên mạng qua điện thoại để học tập, tìm kiếm tài liệu, tri thức.
- Thăm hỏi bạn bè người thân .
- Sử dụng điện thoại hợp lý đúng lúc đúng chỗ.
- Quản lý thời gian sử dụng hợp lý.
- Không truy cập và like những thông tin xấu, trang mạng đen, Khi có những thông tin hữu ích hay sẻ chia sẻ với mọi người, tránh những thông tin xấu.
- Sử dụng hình ảnh, từ ngữ bình luận văn minh...
	


(0.25điểm) 



(0.25điểm) 

(0.25điểm) 

(0.25điểm)

(0.5điểm)


(0.1 điểm)




(0.25 điểm)

(0.25 điểm)
(0.25 điểm)
(0.25 điểm)
(0.25 điểm)


(0.25 điểm)

	Câu 3
	Câu 2: (4điểm)
- Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp không được trái với Hiến pháp.
- Hiến pháp nước ta có 5 lần ban hành và sửa đổi  đó là vào các năm: 1946;1959;1980;1992; 2013.
- Lý do: Để phù hợp với tình hình đất nước trong từng giai đoạn cách mạng.
- Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân vì: Nhà nước ta là thành quả của cuộc cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.
- Bộ máy nhà nước bao gồm loại cơ quan:
   + Cơ quan quyền lực .
   + Cơ quan hành chính.
   + Cơ quan xét xử.
   + Cơ quan kiểm sát.
- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vì: Quốc hội do nhân dân bầu ra và được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại của quốc gia. Để quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước.
	


(1.0 điểm) 



(0,5 điểm) 


(0.5điểm) 




(0.5 điểm) 




(0.5 điểm)

(0.5 điểm)

	Câu 4
	-Câu ca dao trên nói về sự tự chủ của con người, những người khi tự mình thực hiện, tự mình lập nên những thành tích thì mới đáng quý, thì mới đáng trân trọng. chúng ta tự làm nên được những thành tích, tự vượt qua những khó khăn gian khổ thì ấy mới là do chính mình, ấy mới thể hiện tính tự chủ, tự lập.
-Phẩm chất mà cha ông ta răn dạy qua câu tục ngữ trên đó là tự lập. 
 *Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào 
người khác. 
 *Tự lập thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cá nhân dám đương đầu với những 
khó khăn, thử thách; ý chí nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, trong 
công việc và trong cuộc sống. 
*Ý nghĩa: 
- Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống và họ xứngđáng được nhận sự kính trọng của mọi người. 
- Liên hệ học sinh.
	(0.5 điểm)






(0.25 điểm)


(0.5điểm)



(0.5điểm)




(0.25điểm)


(0.5điểm

	Câu 5
	a)Ý nghĩa: - Sức mạnh của việc kết hợp giữa kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tôn trọng học hỏi cũng như hợp tác quốc tế:  là điều kiện thuận lợi cho các quốc gia dân tộc phát triển, ngày nay thế giới đang có xu hướng như vậy.
Hs phân tích: 
-Kế thừa và phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc là làm theo thực hành theo các chuẩn mực giá trị truyền thống để cái hay, cái đẹp cuả dân tộc tiếp tục phát huy và tỏa sáng những giá trị tinh thần tốt đep đã được hình thành lâu đời. Nhờ việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp mà chúng ta đã giữ được bản sắc riêng của mình, không bị đánh mất. Thực tế các quốc gia đã qua điều này để dễ dàng bị lệ thuộc. Nước ta chiến thắng kẻ thù như phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù lao đông, anh dũng mưu trí…Hs lấy thêm dẫn chứng.
-Tôn trọng học hỏi hợp tác quốc tế cũng không thể bỏ qua trên con đường xây dựng nước nhà. Bởi lẽ thế giới có nhiều kinh nghiệm quý báu về các lĩnh vực kinh tế văn hóa…giải quyết được những vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Hs lấy các dẫn chứng trên các lĩnh vực.
Tuy nhiên chúng ta cần phải học hỏi có chọn lọc, phù hợp với hoàn cảnh đất nước cũng như con người Việt Nam.
- Giữ nguyên cái cũ sẻ bị tụt hậu, không học hỏi không thể phát triển được nhưng học hỏi hợp tác thái quá sẻ làm mất bản sắc riêng của mình. Hiện nay thế giới đang có xu thế hội nhập. 
b)Liên hệ bản thân: 
Phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc như yêu nước, đoàn kết, giúp đỡ mọi người, chăm chỉ, hiếu học…Rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong lao động học tập và các hoạt động tập thể.
Tích cực tìm hiểu đời sống văn hóa của các nước các dân tộc, tiếp thu có chọn lọc.
	


(0.75 điểm)



(0.75 điểm)









(0.5 điểm)







(0.5 điểm)



(1.0 điểm)


	Câu 6
	Trình bày mạch lạc, rõ ràng, logic
-Nêu được khái niệm đoàn kết, tương trợ.
Đoàn kết tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
-Thể hiện nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam.
-Lấy được dẫn chứng phân tích trước đây và hiện nay
-Nêu được các truyền thống tốt đẹp tạo nên sức mạnh dân tộc vượt qua khó khăn.
-Lên án biểu hiện tiêu cực bè phái, ích kỷ.
-Xác định định trách nhiệm của bản thân : Đoàn kết với bạn bè, quan tâm giúp đỡ người khác…
	(0.5 điểm)


(0.5 điểm)
(1.0 điểm)

(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)


Ghi chú: Học sinh có thể diễn đạt theo cách khác, nhưng thể hiện đúng nội dung vẫn cho điểm tối đa, các ý mới và đúng nhưng chưa có trong HDC cần khuyến khích


